
224. Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế 

Number of health establishments, patient beds and health staffs 

 

  2010 2015 2016 

Cơ sở y tế (Cơ sở) 

Health establishments (Establishment) 

160 173 173 

Bệnh viện - Hospital 16 19 19 

Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic - 10 10 

Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - 

Trạm y tế xã, phường 

Medical service units in communes, precincts 

144 144 144 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service units in offices, enterprises 

- - - 

Giường bệnh (Giường) - Bed  4.565 6.236 6.422 

Bệnh viện - Hospital 3.710 5.135 5.309 

Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic - 200 200 

Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - 

Trạm y tế xã, phường 

Medical service units in communes, precincts 

855 901 913 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service units in offices, enterprises 

- - - 

Cán bộ ngành y (Người) - Medical staff (Person) 4.243 4.803 4.912 

Bác sĩ - Doctors 855 1.060 1.134 

Y sĩ - Assistant physicians 1.440 1.454 1.446 

Y tá - Nurses 1.425 1.718 1.773 

Hộ sinh - Midwives 523 571 559 



Cán bộ ngành dược (Người) 

Pharmaceutical staff (Person) 

642 745 780 

Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa) 

Pharmacists and higher 

88 140 192 

Dược sĩ trung cấp - Pharmacists of middle degree 512 585 575 

Dược tá - Assistant pharmacists 42 20 13 

Ghi chú: - Bệnh viện (bao gồm cả viện điều dưỡng) 

- Cán bộ ngành dược không có Domexco và Imexpharm 



225. Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế năm 2016 

phân theo thành phần kinh tế 

Number of health establishments, patient beds and health staffs 

 in 2016 by types of ownership 

 

  

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Nhà  

nước 

State 

Ngoài 

nhà  

nước 

Non-state 

Khu vực có 

vốn  

đầu tư 

nước ngoài 

Foreign 

invested 

sector 

Cơ sở y tế (Cơ sở) 

Health establishments (Establishment 

173 171 2 - 

  Bệnh viện - Hospital 19 17 2 - 

  

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

10 10 - - 

  Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - - 

  

Trạm y tế xã, phường 

Medical service units in communes, precincts 

144 144 - - 

  

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service units in offices, enterprises 

- - - - 

Giường bệnh (Giường) - Bed  6.422 6.160 262 - 

  Bệnh viện - Hospital 5.309 5.047 262 - 

  

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

200 200 - - 

  Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - - 

  
Trạm y tế xã, phường 

913 913 - - 



Medical service units in communes, precincts 

  

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service units in offices, enterprises 

- - - - 

Cán bộ ngành y (Người) - Medical staff (Person) 4.912 4.649 263 - 

  Bác sĩ - Doctors 1.134 1.071 63 - 

  Y sĩ - Assistant physicians 1.446 1.422 24 - 

  Y tá - Nurses 1.773 1.625 148 - 

  Hộ sinh - Midwives 559 531 28 - 

Cán bộ ngành dược (Người) 

Pharmaceutical staff (Person) 

780 748 32 - 

  

Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa) 

Pharmacists and higher 

192 179 13 - 

  

Dược sĩ trung cấp 

Pharmacists of middle degree 

575 556 19 - 

  Dược tá - Assistant pharmacists 13 13 - - 



226. Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế năm 2016 

 phân theo cấp quản lý 

Number of health establishments, patient beds and health staffs 

in 2016 by management level 

 

 

Tổng  

số 

Total 

Chia ra - Of which 

Bộ Y tế 

Minitstry 

of Health 

Bộ, ngành 

khác 

Other 

ministries, 

agencies 

Địa 

phương 

Local 

authority 

Cơ sở y tế (Cơ sở) 

Health establishments (Establishment) 

173 - - 173 

  Bệnh viện - Hospital 19 - - 19 

  

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

10 - - 10 

  Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - - 

  

Trạm y tế xã, phường 

Medical service units in communes, precincts 

144 - - 144 

  

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service units in offices, enterprises 

- - - - 

Giường bệnh (Giường) - Bed  6.422 - - 6.422 

  Bệnh viện - Hospital 5.309 - - 5.309 

  

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

200 - - 200 

  Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - - 

  

Trạm y tế xã, phường 

Medical service units in communes, precincts 

913 - - 913 

  
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

- - - - 



Medical service units in offices, enterprises 

Cán bộ ngành y (Người) - Medical staff (Person) 4.912 - - 4.912 

  Bác sĩ - Doctors 1.134 - - 1.134 

  Y sĩ - Assistant physicians 1.446 - - 1.446 

  Y tá - Nurses 1.773 - - 1.773 

  Hộ sinh - Midwives 559 - - 559 

Cán bộ ngành dược (Người) 

Pharmaceutical staff (Person) 

780 - - 780 

  

Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa) 

Pharmacists and higher 

192 - - 192 

  

Dược sĩ trung cấp 

Pharmacists of middle degree 

575 - - 575 

  Dược tá - Assistant pharmacists 13 - - 13 



227. Số cơ sở y tế năm 2016  

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of health establishments in 2016 by districts 

ĐVT: Cơ sở - Unit: Establishment 

 

Tổng 

số 

Total  

Trong đó - Of which 

Bệnh  

viện 

Hospital 

Phòng 

khám 

khu vực 

Regional 

polyclinic 

Nhà  

hộ sinh 

Maternity 

houses 

Trạm y 

 tế xã, 

phường,  

cơ quan, 

xí nghiệp 

Medical 

service 

unit 

TỔNG SỐ - TOTAL 173 19 10 - 144 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district      

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 16 6 1 - 15 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 10 1 1 - 9 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 8 1 1 - 7 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 11 1 2 - 9 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 12 1 1 - 11 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 12 1 - - 12 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 14 1 1 - 13 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 14 1 1 - 13 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 18 3 - - 18 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 14 1 1 - 13 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 13 1 1 - 12 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 12 1 - - 12 



228. Số giường bệnh năm 2016  

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of hospital beds in 2016 by districts 

ĐVT: Giường - Unit: Bed 

  

Tổng 

số 

Total 

Trong đó - Of which 

Bệnh  

viện 

Hospital 

Phòng 

khám 

khu vực 

Regional 

polyclinic 

Nhà  

hộ sinh 

Maternity 

houses 

Trạm y  

tế xã, 

phường,  

cơ quan, 

xí nghiệp 

Medical 

service 

unit 

TỔNG SỐ - TOTAL 6.422 5.309 200 - 913 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district      

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 2.198 2059 25 - 114 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 892 777 25 - 90 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 461 406 20 - 35 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 318 205 50 - 63 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 151 86 10 - 55 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 244 184 - - 60 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 295 215 15 - 65 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 404 319 20 - 65 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 612 540 - - 72 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 285 200 20 - 65 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 287 168 15 - 104 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 275 150 - - 125 



229. Số cán bộ ngành y năm 2016 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of medical staffs  in 2016 by districts 

ĐVT: Người - Unit: Person 

 

Tổng 

số 

Total 

Chia ra - Of which 

Bác sĩ 

Doctor 

Y sĩ 

Physician 

Y tá  

Nurse 

Hộ sinh 

Midwife 

TỔNG SỐ - TOTAL 4.912 1.134 1.446 1.773 559 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district      

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 1.603 415 345 704 139 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 533 114 101 254 64 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 290 59 95 95 41 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 209 59 66 52 32 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 213 39 107 40 27 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 224 54 76 62 32 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 278 63 101 70 44 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 326 96 103 89 38 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 437 72 160 168 37 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 296 62 105 80 49 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 264 54 89 91 30 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 239 47 98 68 26 

 



230. Số cán bộ ngành dược năm 2016  

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of pharmaceutical staff  in 2016 by districts 

ĐVT: Người - Unit: Person 

 

Tổng 

số 

Total 

Chia ra - Of which 

Dược sĩ 

Pharmacists 

Dược sĩ  

trung cấp 

Pharmacists 

of middle 

degree 

Dược tá 

Assistant 

Pharmacist 

TỔNG SỐ - TOTAL 780 192 575 13 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district     

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 244 86 151 7 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 50 15 34 1 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 37 6 30 1 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 62 23 39 - 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 42 5 36 1 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 39 8 30 1 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 37 1 36 - 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 69 11 58 - 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 82 14 66 2 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 37 6 31 - 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 40 9 31 - 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 41 8 33 - 

Ghi chú: Cán bộ ngành dược không có Domexco và Imexpharm 



231.  Một số chỉ tiêu về chăm sóc sức khoẻ 

Some indicator on health care 

 

  2010 2015 2016 

Bác sĩ bình quân 1 vạn dân (Người) 

Doctor  per 10000 inhabitants (Person) 

4,88 6,29 6,72 

Giường bệnh tính bình quân 1 vạn dân (Giường) 

Bed per 10000 inhabitants (Bed) 

27,33 37,02 38,06 

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ (%)  

Rate of health establishments at communes 

/wards having doctors  (%) 

100 100 100 

Tỷ lệ tram y tế xã/phường/thị trấn có nữ hộ sinh (%)  

Rate of health establishments at communes/wards 

having midwives (%) 

100 100 100 

Số ca mắc các bệnh dịch (Ca) 

Number of epidemic infected cases  

- - - 

Số người chết vì các bệnh dịch (Người)  

Number of death of  epidemic disease (Person) 

- - - 

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng 

đầy đủ các loại vắc xin (%) 

Rate of under-one-year children fully vaccinated (%) 

95,25 95,52 98,09 

Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2500 gram (%) 

Rate of under-2500 grammes weight infants (%) 

- 4,55 4,7 

Nam - Male - - - 

Nữ - Female - - - 

Thành thị - Urban - - - 

Nông thôn - Rural - - - 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (%) 

Under-five-malnutrition rate (%) 

18,9 14,1 14 



Nam - Male - - - 

Nữ - Female - - - 

Thành thị - Urban - - - 

Nông thôn - Rural - - - 

Số trẻ em dưới 15 tuổi mắc các bệnh có vắc xin tiêm chủng (Trẻ) 

Number of children under 15 aquired of vaccinated diseases (Child) 

88 226 164 

Số trẻ em dưới 15 tuổi chết do các bệnh có vắc xin tiêm chủng (Trẻ) 

Number of children under 15 died of vaccinated diseases (Child) 

3 1 1 

 



232. Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sỹ phân theo 

huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Rate of communes having doctor by district 

Đơn vị tính - Unit: % 

  2010 2015 2016 

TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 100,00 100,00 100,00 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district    

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 100,00 100,00 100,00 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 100,00 100,00 100,00 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 100,00 100,00 100,00 

 

233. Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Rate of communes having midwife by district 

Đơn vị tính - Unit: % 



  2010 2015 2016 

TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 100,00 100,00 100,00 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district    

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 100,00 100,00 100,00 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 100,00 100,00 100,00 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 100,00 100,00 100,00 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 100,00 100,00 100,00 

 



234. Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Rate of communes/wards meeting national health standard by district 

Đơn vị tính - Unit: % 

  2010 2015 2016 

TỔNG SỐ - TOTAL              71,53              100,00              100,00  

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district       

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City            100,00              100,00              100,00  

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City              22,22              100,00              100,00  

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town              42,86              100,00              100,00  

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District            100,00              100,00              100,00  

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District              45,45              100,00              100,00  

Huyện Tam Nông - Tam Nong District              91,67              100,00              100,00  

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District            100,00              100,00              100,00  

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District              46,15              100,00              100,00  

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District              55,56              100,00              100,00  

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District            100,00              100,00              100,00  

Huyện Lai Vung - Lai Vung District            100,00              100,00              100,00  

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District              33,33              100,00              100,00  

 

235. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Rate of under-one-year children fully vaccinated by district 

Đơn vị tính - Unit: % 



  2010 2015 2016 

TỔNG SỐ - TOTAL 95,25              99,27               98,09  

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district       

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 98,02              98,67               98,20  

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 101,13              99,02               97,33  

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 70,90              98,41               98,38  

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 107,33             100,12               94,78  

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 88,24             102,59               97,98  

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 90,24             100,61               99,94  

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 97,73              96,20               97,22  

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 98,91              97,92               97,65  

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 100,31              96,81               98,34  

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 94,07              99,44               98,62  

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 89,41             101,56               99,62  

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 98,52             101,98               98,70  



236. Số vụ ngộ độc thực phẩm 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of foodstuff poisoning cases by district 

ĐVT: Vụ - Unit: Case 

  2010 2015 2016  

TỔNG SỐ - TOTAL 4 3 2  

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district        

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City - - 1  

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 1 1    

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town - - -  

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District - - -  

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District - 1    

Huyện Tam Nông - Tam Nong District - - -  

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 1 1 1  

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District - - -  

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 1 - -  

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District - - -  

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 1 - -  

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District - - -  

 

237. Số người bị ngộ độc thực phẩm  

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of people poisoned by food by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  2010 2015 2016  



TỔNG SỐ - TOTAL 56 14 5  

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district        

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City - - 1  

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 20 9 -  

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town - - -  

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District - - -  

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District - 3 -  

Huyện Tam Nông - Tam Nong District - - -  

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 12 2 4  

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District - - -  

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 21 - -  

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District - - -  

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 3 - -  

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District - - -  



238. Số người chết do ngộ độc thực phẩm 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of deaths of food poisoning by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  2010 2015 2016 

TỔNG SỐ - TOTAL 2 - 1 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district       

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City - - 1 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City - - - 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town - - - 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District - - - 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District - - - 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District - - - 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District - - - 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District - - - 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District - - - 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District - - - 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 2 - - 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District - - - 

 

239. Số người nhiễm HIV 

 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of HIV infected persons by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  2010 2015 2016 



TỔNG SỐ - TOTAL 368 399 390 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district       

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 28 39 32 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 18 28 27 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 34 32 40 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 36 21 15 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 41 28 31 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 31 36 27 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 60 47 38 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 12 13 21 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 34 42 53 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 36 42 43 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 16 30 35 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 22 41 28 



240. Số bệnh nhân AIDS  

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of AIDS patients by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  2010 2015 2016 

TỔNG SỐ - TOTAL 280 182 90 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district       

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 42 18 10 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 27 9 2 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 33 16 12 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 16 6 - 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 39 17 14 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 29 17 10 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 25 16 18 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 6 3 1 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 18 15 2 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 22 36 12 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 14 11 7 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 9 18 2 

 

241. Số người chết do AIDS 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of AIDS deaths by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  2010 2015 2016 



TỔNG SỐ - TOTAL 80 51 116 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district       

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 32 2 6 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 13 1 2 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 1 5 18 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 3 1 - 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 5 5 22 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 8 3 17 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 8 10 28 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District - - - 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 8 8 - 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District - 11 12 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 2 4 10 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District - 1 1 



242. Số phụ nữ mang thai từ 15-25 tuổi có HIV 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of HIV infected women from 15-25 years of age by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  2010 2015 2016 

TỔNG SỐ - TOTAL 24 9 11 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district       

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 1 1 - 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 1 1 2 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 1 1 2 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 2 - 1 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 5 - - 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District - 1 1 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 9 - 1 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District - 1 1 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 4 3 - 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District - - - 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District - - - 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 1 1 3 

 



243. Số người già cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn được chăm sóc, bảo vệ 

Number of lonely elderly people in severely 

difficulties being cared and protected 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  

  

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Đang hưởng trợ cấp 

xã hội tại cộng đồng 

was entitled to social 

assistance in the community 

Đang được chăm sóc nuôi 

dưỡng tại  

cơ sở dưỡng lão 

under foster care in nursing 

facilities 

2005 37 - 37 

2010 1.392 1.331 61 

2011 1.312 1.235 77 

2012 1.132 1.058 74 

2013 875 800 75 

2014 723 658 65 

2015 624 559 65 

2016 888 815 73 

 

244. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn được chăm sóc, bảo vệ 

Number of children in severely difficulties being cared and protected 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  

  

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Nam - Male Nữ - Famale 

2005 8.841 5.305 3.536 

2010 6.934 4.160 2.774 



2011 7.044 4.226 2.818 

2012 6.744 4.046 2.698 

2013 6.698 4.019 2.679 

2014 6.725 4.035 2.690 

2015 3.600 2.160 1.440 

2016 2.947 1.768 1.179 

Từ 2015 Sở Lao động - TB&XH điều tra theo khái niệm mới của Trung ương. 



245. Hoạt động truyền hình năm 2016 

Television activities in 2016 

 

 

Số  

chương 

trình  

(Chương 

trình) 

Number of 

programs 

(Program) 

Số giờ 

chương 

trình (Giờ) 

Number of 

program 

hours 

(Hour) 

Số giờ  

phát sóng 

(Giờ) 

Number of 

broastcastin

g 

hours 

(Hour) 

TỔNG SỐ - TOTAL 18.980 8.759 8.759 

Phân theo nguồn - By source       

Tự xây dựng - Sefl-made 10.220 3.650 3.650 

Mua - Bought 3.650 4.106 4.106 

Trao đổi - Exchange 5.110 1.003 1.003 

Phân theo loại chương trình - By types of program       

Trong đó - Of which:       

Chương trình thời sự - News  1.460 821 821 

Chương trình về chủ đề kinh tế, xã hội, văn hóa  

du lịch, thể dục thể thao - Economic, social, cultural, 

tourism and sport programs 

13.140 3.680 3.680 

Chương trình thiếu nhi - Program for children 365 30 30 

Chương trình phụ nữ - Program for women 365 182 182 

Phân theo ngôn ngữ - By language       

Tiếng Việt - Vietnamese 18.980 8.759 8.759 

Tiếng dân tộc - Ethnic language       

Tiếng nước ngoài - Foreign language       



 

246. Số huy chương thể thao đạt được trong các kỳ thi đấu quốc tế 

Number of sport medals gained in international competitions 

ĐVT: Huy chương - Unit: Medal 

 2010 2015 2016 

Thi đấu quốc tế - International competition 18 22 29 

  Huy chương Vàng - Gold medal 8 10 14 

    Thế giới - World - 2 - 

    Châu á - Asia - 1 5 

    Đông Nam á - ASEAN 8 7 9 

  Huy chương Bạc - Silver medal 6 6 8 

    Thế giới - World - 3 - 

    Châu á - Asia 1 1 5 

    Đông Nam á - ASEAN 5 2 3 

  Huy chương Đồng - Bronze medal 4 6 7 

    Thế giới - World 1 - - 

    Châu á - Asia 2 1 4 

    Đông Nam á - ASEAN 1 5 3 



247. Số lượng hộ dân cư, xã/phường/thị trấn,  

thôn/ấp/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 

Number of households, communes/precints/towns, 

hamlets/getting cultural standard 

ĐVT: Hộ - Unit: Household 

  2010 2015 2016 

TỔNG SỐ - TOTAL 341.743 379.875 388.620 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district    

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 28.778 32.419 33.595 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 20.538 23.024 23.281 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 15.457 17.541 17.678 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 20.130 21.128 20.952 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 30.105 34.351 34.765 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 23.975 25.375 25.484 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 34.534 38.985 39.359 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 27.737 31.335 31.670 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 39.562 43.244 44.152 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 35.633 40.138 44.725 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 33.862 37.544 38.178 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 31.432 34.791 34.781 

 



248. Tỷ lệ hộ dân cư, xã/phường/thị trấn, 

thôn/ấp/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 

Percentage of households, communes/precints/towns, 

hamlets/ getting cultural standard 

Đơn vị tính - Unit: % 

  2010 2015 2016 

TỔNG SỐ - TOTAL 82,33 88,15 89,95 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district       

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 68,14 75,35 77,94 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 77,61 87,15 81,62 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 78,57 88,58 88,37 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 86,66 89,54 88,31 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 82,46 92,82 93,77 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 90,58 94,10 94,55 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 88,29 92,41 93,14 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 84,30 90,20 95,93 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 82,03 79,89 84,35 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 83,42 91,73 98,90 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 86,95 92,18 96,71 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 81,39 90,23 86,22 

 


